
베트남어 채소 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

khoai tây hành tây

양파

Họ thái hành tây.
그들은 양파를 썰어요.
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감자

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

그녀는 저녁으로 감자 몇 개를 삶았
어요.
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cà rốt cà chua

토마토

Bạn không thích cà chua à?
토마토를 안 좋아해요?
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당근

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

당근은 시원한 날씨에 잘 자라요.
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dưa chuột xà lách

상추

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
우리는 초록색 상추를 먹어요.
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오이

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

저는 샐러드에 오이를 넣어요.
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hạt tiêu tỏi

마늘

Củ tỏi đó có mùi nồng.
그 마늘은 냄새가 강해요.
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고추

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

그녀는 빨간 고추가 들어간 요리를
좋아해요.
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súp lơ xanh bắp cải

양배추

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
제 아들은 초록색 양배추를 싫어해

요.
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브로콜리

Súp lơ xanh rất tốt cho sức
khỏe.

브로콜리는 건강에 아주 좋아요.
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ngô nấm

버섯

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

버섯이 들어간 요리를 좋아해요?
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옥수수

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
제 옥수수가 아주 빨리 자라요.

레슨 90 · 흔한 채소

flashcardly.io — 무료 인쇄용 단어 카드 · 개인 학습과 수업에 무료로 쓸 수 있어요 flashcardly.io/ko/flashcards/vietnamese/vegetables/ · 2/2

fold


